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Abstract: This study provided data on morphological variations of Periophthalmus chrysospilosin 

four provinces from Tra Vinh to Soc Trang, Bac Lieu, and Ca Mau. Fish samples were collected 

by hand-catching over 12 months from April 2020 to March 2021. Analyzed results of a collection 

of 1,031 individuals (508 females and 523 males) showed that the total length (TL) and weight (W) 

of the female Periophthalmus chrysospilos were higher than that of the male, these values were 

also higher in the wet season than those in the dry season, and gradually increased from Tra Vinh 

to Ca Mau. These values of the Periophthalmus chrysospilos fish were also influenced by the 

interaction of season  site and gender  site. In addition, the morphological variations of this 

species such as eye diameter (ED), eye distance (DE), body height (BD), head length (HL) and 

taxonomic ratios such as HL/TL, BD/TL, ED/HL, DE/HL were also affected by gender, seasonal 

fluctuations, and sites. These morphological variations and ratios were also influenced by 

interactions season  site. The results supplied information related to fish identification and the 

ecological adaptation conditions of this species. 

Keywords: morphological variations, Tra Vinh, Soc Trang Bac Lieu, Ca Mau, fish identification, 

ecological adaptation. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp dẫn liệu về sự biến đổi hình thái ở cá thòi lòi chấm cam 

Periophthalmus chrysospilos. Nghiên cứu được khảo sát tại bốn tỉnh ven biển từ Trà Vinh đến Sóc 

Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau kéo dài trong 12 tháng từ 04/2020 đến 03/2021. Kết quả phân tích 

1.031 cá thể (508 cái và 523 đực) cho thấy chiều dài tổng (TL) và khối lượng (W) của cá thòi lòi 

Periophthalmus chrysospilos cái cao hơn cá đực, ở mùa mưa cao hơn so với mùa khô và tăng dần 

từ Trà Vinh đến Cà Mau. Bên cạnh đó chiều dài tổng và khối lượng cá còn chịu sự ảnh hưởng của 

tương tác mùa  địa điểm và giới tính  địa điểm. Ngoài ra các thông số hình thái của loài này như 

đường kính mắt (ED), khoảng cách mắt (DE), cao thân (BD), dài đầu (HL) và các tỉ lệ đặc trưng 

của loài này trong định loại như HL/TL, BD/TL, ED/HL, DE/HL có sự biến động theo giới tính, 

mùa và điểm nghiên cứu. Các thông số và tỉ lệ này cũng chịu sự ảnh hưởng của các tương tác mùa 

 địa điểm. Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm thông tin cho định loại cũng như là sự hiểu biết thích 

nghi sinh thái của loài cá này.  

Từ khóa: Bạc Liêu, Cà Mau, chỉ số hình thái, định loại, Trà Vinh, Sóc Trăng. 

 

1. Đặt vấn đề* 

Theo Strauss và Bond [1], các tỉ lệ có được 

từ các thông số hình thái như dài tổng (TL), cao 

thân (BD), dài đầu (HL), đường kính mắt (ED) 

và khoảng cách hai mắt (DE), HL/TL, BD/TL, 

ED/HL, DE/HL có vai trò trong việc định loại 

cá, bên cạnh các chỉ số đo và đếm. Các giá trị 

hình thái này là các thông số cơ bản trong 

nghiên cứu hình thái và định loại cá [2]. Đây là 

các thông số cơ bản, dễ dàng nhận biết, xác 

định trên hầu hết các loài cá. Bên cạnh đó, các 

thông số này cũng thường xuyên sử dụng trong 

công tác phân tích sinh học cá [3, 4]. Ở các môi 
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trường khác nhau thì các yếu tố như độ mặn và 

độ pH có tác động đến quá trình phát triển của 

loài cá này cũng như các sinh vật là nguồn thức 

ăn của chúng, từ đó tác động lên sự sinh trưởng 

của cá gây nên các thay đổi về hình thái [5-7]. 

Mối liên hệ của yếu tố môi trường với sự thích 

nghi sinh thái của cá ở vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL) còn chưa được biết đến 

nhiều, đặc biệt là nhóm cá bùn. 

Cá thòi lòi chấm cam Periophthalmus 

chrysospilos Bleeker 1853 là một trong những 

loài cá bùn và thường xuất hiện ở bãi bồi các 

vùng ven biển, đặc biệt các bãi bồi với rừng 

ngập mặn vùng Ấn Độ đến Indonesia và 

ĐBSCL [8-10]. Đây là loài cá có môi trường 

sống khác biệt với đa số các loài cá khác, chúng 

có thể sống ở nước và môi trường cạn trong một 
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khoảng thời gian [11, 12]. Tuy nhiên, vẫn chưa có 

nghiên cứu mối quan hệ giữa nhân tố môi trường 

với đặc điểm hình thái của loài cá này. Vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm xác định các thông số hình 

thái của Ps. chrysospilos có bị thay đổi theo giới 

tính, mùa và điểm thu mẫu không? Kết quả 

nghiên cứu bổ sung thêm thông tin về tỉ lệ hình 

thái có thể sử dụng trong định loại cũng như là 

sự hiểu biết thích nghi sinh thái của loài này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu mẫu và phân tích mẫu 

Mẫu cá Ps. chrysospilos được thu ở bốn 

điểm ở khu vực ven biển từ Duyên Hải - Trà 

Vinh (TV) đến Trần Đề - Sóc Trăng (ST), Đông 

Hải  - Bạc Liêu (BL) và Đầm Dơi - Cà Mau 

(CM) (Hình 1). Mẫu cá (1.031 cá thể) được thu 

liên tiếp từ tháng 04/2020 đến 03/2021 bằng 

cách bắt trực tiếp bằng tay ở các bãi bồi ven 

biển vào lúc chiều tối vì cá di chuyển rất nhanh 

vào ban ngày. Định kì mẫu được thu mỗi tháng. 

Mẫu cá sau khi bắt được trữ trong dung dịch 

formol 10% và được xử lý tại phòng thí 

nghiệm. Tại đây, cá được xác định giới tính dựa 

vào gai sinh dục và vây lưng. Sau đó cá được 

đo các chỉ tiêu hình thái như: cân khối lượng 

(W), đo chiều dài tổng (TL), cao thân (BD), dài 

đầu (HL) đường kính mắt (ED) và khoảng cách 

hai mắt (DE). 

2.2. Phân tích dữ liệu 

Sự khác biệt của TL, W, HL, BD, ED, DE, 

HL/TL, BD/TL, ED/HL và DE/HL giữa cá đực 

và cá cái, mùa khô và mùa mưa được xác định 

bằng phép thử t-test. Sự thay đổi của các chỉ số 

này ở các khu vực được xác định bằng phép thử 

one-way ANOVA. Ngoài ra, phép thử two-way 

ANOVA để kiểm tra sự tác động của chỉ số giới 

tính × mùa, giới tính × địa điểm nghiên cứu và 

mùa × địa điểm nghiên cứu lên sự biến đổi của 

TL, HL/TL, BD/TL, ED/HL và DE/HL. Các giá 

trị của các thông số được xử lý bởi phần mềm 

SPSS v21. Các phép thử đều có độ tin cậy 95%. 

 

Hình 1. Bản đồ thu mẫu cá Periophthalmus 

chrysospilos ở ĐBSCL. 

(•: Điểm thu mẫu; 1: Duyên Hải - Trà Vinh; 

2: Trần Đề - Sóc Trăng; 3: Đông Hải  - Bạc Liêu; 

4: Đầm Dơi - Cà Mau) [13]. 

3. Nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Sự biến động chiều dài và khối lượng 

Kết quả phân tích TL và W của 1.031 cá thể 

thòi lòi Ps. chrysospilos tại bốn khu vực thu 

mẫu cho thấy chỉ số này có sự thay đổi theo địa 

điểm. Chiều dài tổng (TL) của loài này đạt giá 

trị lớn nhất tại CM với giá trị trung bình là 

5,39±0,16 SE cm. Tại ST và BL, cá có chiều 

dài trung bình tương đương nhau nhưng nhỏ 

hơn ở CM với các kết quả là 4,56±0,14 SE cm 

và 4,58±0,13 SE cm. Điểm có giá trị thấp nhất 

là Duyên Hải - Trà Vinh (TV) với giá trị trung 

bình là 3,31±0,14 SE cm (F=37,68; P<0,05 

(Hình 2). Về khối lượng cá cũng có sự biến đổi 

theo địa điểm one-way ANOVA, F=35,09; 

P<0,05 (Hình 3). Chỉ số này đạt giá trị lớn nhất 

tại CM và giảm dần đến TV với các kết quả là 

8,08±0,08 SE; 7,70±0,07 SE; 7,72±0,08 SE và 

6,87±0,09 SE. 

Thay đổi đồng thời của TL và W của cá cho 

thấy hai chỉ số này có mối sự tăng trưởng như 

nhau. Bên cạnh đó các chỉ số môi trường đã làm 

cho hai chỉ số này có sự biến động giữa các địa 

điểm, đặc biệt là yếu tố độ mặn. Theo nghiên cứu 
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của Dinh và các cộng sự [14], độ mặn có sự thay 

đổi và tăng dần từ TV đến ST, BL và CM với các 

giá trị lần lượt là 12,33; 14,00; 23,50 và 23,17‰. 

Độ pH có giá trị thấp nhất tại CM (7,63) và 

cao nhất tại TV (7,85) và ST (7,96).  Trong 

nghiên cứu này sự thay đổi các giá trị TL và W 

có sự tỉ lệ thuận với độ mặn và tỉ lệ nghịch với 

pH. Qua đó thấy được các chỉ số này có mối 

quan hệ với các yếu tố môi trường.  

 

Hình 2. Sự thay đổi chiều dài tổng của cá 

Periophthalmus chrysospilos ở các điểm nghiên cứu. 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

số trong cột: số lượng cá thể ở mỗi điểm; thanh dọc 

là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b: thể hiện 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

 

Hình 3. Sự thay đổi khối lượng của cá 

Periophthalmus chrysospilos ở các điểm nghiên cứu. 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

số trong cột: số lượng cá thể ở mỗi điểm; thanh dọc 

là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b: thể hiện 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

Ở cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos, 

TL và W của cá không chỉ thay đổi theo điểm 

nghiên cứu mà 2 thông số này còn thay đổi theo 

giới tính và mùa. Giá trị trung bình cho thấy ở 

cá cái luôn có giá trị trung bình của  TL và W 

cao hơn cá đực (Bảng 1). Cụ thể cá cái có trung 

bình chiều dài tổng là 7,83±0,06 SE cm cao hơn 

cá đực là 7,38±0,06 SE cm (t-test, t=5,46; 

P<0,05). Cá cái có khối lượng với giá trị trung 

bình là 4,85±0,11 SE g, giá trị này ở cá đực là 

4,08±0,10 SE g (t=5,40; P<0,05). Qua đó cho 

thấy cá cái có sự phát triển mạnh hơn cá đực ở 

4 điểm nghiên cứu. Nguyên nhân có thể là do 

cá cái cần tích lũy năng lượng nhiều hơn cho 

việc sinh sản. Song song đó, yếu tố mùa cũng 

có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của 

cá. Bằng chứng là TL và W của cá có giá trị vào 

mùa mưa lớn hơn mùa khô (tTL=-7,76; tW=-5,61; 

PTL<0,05; PW<0,05; Bảng 1). Có thể thấy vào 

mùa mưa cá có môi trường sống tốt hơn với 

lượng thức ăn đa dạng hơn và môi trường tương 

thích hơn nên sự phát triển hình thái của cá 

mạnh hơn so với mùa khô. Sự thay đổi của 

những giá trị này theo mùa còn được tìm thấy ở 

loài Parapocryptes serperaster [15] có cùng họ 

cá Oxudercidae và phân bố ở ĐBSCL. Tuy 

nhiên cũng trong họ cá này nhưng 

Periophthalmodon [16], Trypauchen vagina 

[17] và Boleophthalmus boddarti [18] không có 

sự thay đổi TL và W theo mùa. Các loài cá 

thuộc họ Gobiidae và Butidae như 

Glossogobius sparsipapillus [19], Glossogobius 

giuris [20], Glossogobius aureus [21] và Butis 

koilomatodon [22] cùng khu vực phân bố cũng 

cho kết quả tương tự. 

Bảng 1. Sự thay đổi chiều dài và khối lượng cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos theo giới tính và mùa 

Thông số hình thái Nhóm Số lượng Trung bình±SE 

Chiều dài tổng 
Cá cái 508 7,83±0,06a 

Cá đực 523 7,38±0,06b 

Khối lượng 
Cá cái 508 4,85±0,11a 

Cá đực 523 4,08±0,10b 

Chiều dài tổng 
Mùa khô 408 7,21±0,08b 

Mùa mưa 623 7,85±0,05a 

Khối lượng 
Mùa khô 408 3,97±0,13b 

Mùa mưa 623 4,79±0,08a 
K 
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Hình 4. Sự thay đổi chiều dài tổng của cá 

Periophthalmus chrysospilos theo giới tính và mùa. 

(thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05) 

 

Hình 5. Sự thay đổi chiều dài tổng của cá 

Periophthalmus chrysospilos theo mùa và địa điểm 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b, c: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

 

Hình 6. Sự thay đổi chiều dài tổng của cá 

Periophthalmus chrysospilos theo giới tính và địa điểm. 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b, c: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

 

Hình 7. Sự thay đổi khối lượng của cá 

Periophthalmus chrysospilos ở theo giới tính và mùa  

(thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

 

Hình 8. Sự thay đổi khối lượng cá Periophthalmus 

chrysospilos theo mùa và địa điểm 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b, c: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 

 

Hình 9. Sự thay đổi khối lượng cá Periophthalmus 

chrysospilos theo giới tính và địa điểm. 

(TV: Duyên Hải, Trà Vinh; ST: Trần Đề, Sóc Trăng; 

BL: Đông Hải, Bạc Liêu; CM: Đầm Dơi, Cà Mau; 

thanh dọc là sai số chuẩn của giá trị trung bình; a, b, c: 

thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P<0,05). 
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3.2. Sự biến động đường kính mắt, khoảng cách 

mắt, chiều cao thân và chiều dài đầu và các tỉ 

lệ hình thái 

Ngoài sự biến động về TL và W theo giới 

tính, mùa và địa điểm thì cá thòi lòi 

Periophthalmus chrysospilos còn có sự thay đổi 

các thông số hình thái khác như: khoảng cách 

hai mắt (DE), đường kính mắt (ED), cao thân 

(BD), dài đầu (HL). Các thông số này tạo nên 

các tỉ lệ chiều dài đầu/chiều dài tổng (HL/TL), 

chiều cao thân/chiều dài tổng (BD/TL), đường 

kính mắt/ chiều dài đầu (ED/HL), khoảng cách 

mắt/chiều dài đầu (DE/HL). Các tỉ lệ này ở mỗi 

loài cá có sự khác biệt và đặc trưng cho loài. Ở 

loài cá này cá thông số hình thái của cá và các tỉ 

lệ đặc trưng đều có sự chênh lệch giữa cá cái và 

cá đực (ngoại trừ DE và BD/TL) (P>0,05 cho 

mọi trường hợp, Bảng 2). So với loài G.aureus, 

các tỉ lệ HL/TL, BD/TL và ED/HL ở loài cá này 

đều có giá trị nhỏ hơn. Ngược lại , DE/HL ở 

loài này lớn hơn khá nhiều so với G. aureus 

[21]. Trong khi đó ở loài G. giuris cùng giống 

Glossogobius với G. aureus, có HL/TL và 

DE/HL có giá trị lần lượt là 0,18 và 0,23. Cả hai 

giá trị này đều thấp hơn so với P. chrysospilos. 

Ở hai tỉ lệ còn lại thì loài G. giuris có giá trị cao 

hơn loài này [20]. Qua đó cho thấy mỗi loài đều 

có các giá trị tỉ lệ hình thái khác nhau. Do các loài 

khác trong họ Periophthalmus tại ĐBSCL cũng 

như trên thế giới vẫn chưa được nghiên cứu nên 

vẫn chưa thể xác định các giá trị hình thái giữa 

các loài này có khác nhau hay không. Tuy nhiên, 

kết quả này có thể dùng để so sánh với các loài 

trong giống này ở các nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 2. Sự biến động các thông số hình thái của cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos theo giới tính 

Thông số 

hình thái 
Giới tính Số lượng Trung bình Sai số chuẩn t P 

ED 
Cá cái 508 0,373 0,003 

4,88 0,00 
Cá đực 523 0,353 0,003 

DE 
Cá cái 508 0,187 0,003 

2,76 0,06 
Cá đực 523 0,176 0,003 

BD 
Cá cái 508 0,964 0,012 

5,02 0,00 
Cá đực 523 0,880 0,012 

HL 
Cá cái 508 1,695 0,016 

2,99 0,03 
Cá đực 523 1,631 0,015 

HL/TL 
Cá cái 508 0,229 0,003 

1,97 0,05 
Cá đực 523 0,221 0,002 

BD/TL 
Cá cái 508 0,115 0,002 

1,53 0,12 
Cá đực 523 0,111 0,002 

ED/HL 
Cá cái 508 0,122 0,001 

2,40 0,02 
Cá đực 523 0,118 0,001 

DE/HL 
Cá cái 508 0,272 0,001 

-3,26 0,02 
Cá đực 523 0,278 0,001 

H 

Giống với sự thay đổi theo giới tính, hầu 

hết các thông số hình thái ở cá thòi lòi 

Periophthalmus chrysospilos có sự biến động 

theo mùa, ngoại trừ thông số về khoảng cách 

mắt (P<0,05 cho mọi trường hợp, Bảng 3). Cụ 

thể, vào mùa mưa thì các thông số của cá đều 

cao hơn so với mùa khô. Qua đó cho thấy vào 

mùa mưa thuận lợi hơn cho sự phát triển của 
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loài cá này. Từ sự thay đổi của các thông số 

hình thái dẫn đến các tỉ lệ đặc trưng ở loài cá 

này cũng có sự thay đổi theo mùa (P<0,05 cho 

mọi trường hợp, Bảng 3). Các giá trị ED, BD và 

HL đều tăng vào mùa mưa nhưng và gây ảnh 

hưởng đến giá trị của các tỉ lệ BD/TL, HL/TL 

ED/HL và DE/HL. Qua đó thấy được sự thay 

đổi của hai giá trị hình thái ở mỗi cặp tỉ lệ. 

Bảng 3. Sự biến động các thông số hình thái của cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos theo mùa 

Thông số hình thái Mùa Số lượng Trung bình Sai số chuẩn t P 

ED 
Mùa khô 408 0,355 0,003 

-3,16 0,02 
Mùa mưa 623 0,368 0,003 

DE 
Mùa khô 408 0,185 0,004 

1,33 0,18 
Mùa mưa 623 0,179 0,002 

BD 
Mùa khô 408 0,848 0,014 

-7,16 0,00 
Mùa mưa 623 0,969 0,010 

HL 
Mùa khô 408 1,575 0,019 

-6,65 0,00 
Mùa mưa 623 1,719 0,012 

HL/TL 
Mùa khô 408 0,233 0,003 

3,46 0,01 
Mùa mưa 623 0,220 0,002 

BD/TL 
Mùa khô 408 0,122 0,003 

5,05 0,00 
Mùa mưa 623 0,107 0,001 

ED/HL 
Mùa khô 408 0,116 0,001 

-4,57 0,00 
Mùa mưa 623 0,123 0,001 

DE/HL 
Mùa khô 408 0,277 0,001 

2,22 0,00 
Mùa mưa 623 0,273 0,001 

H 

Tại mỗi khu vực đều có đặc trưng về các 

yếu tố môi trường (độ mặn và độ pH) nên sự 

biến động các thông số hình thái và các tỉ lệ đặc 

trưng có sự khác nhau ở mỗi địa điểm (P<0,05 

cho mọi trường hợp, Bảng 4). Hầu hết các giá 

trị cao về các thông số hình thái đều thuộc khu 

vực Đầm Dơi - Cà Mau và thấp nhất là khu vực 

Duyên Hải - Trà Vinh (Ngoại trừ DE). Từ đó 

cho thấy các yếu tố môi trường tại các khu vực 

này (độ mặn cao và pH thấp) tương thích với sự 

sinh trưởng của cá. Bên cạnh đó, trong quá trình 

quan sát khi thu mẫu thì đây là các khu vực ít 

chịu sự ảnh hưởng từ con người nên cá có môi 

trường phát triển ổn định. Ở mỗi môi trường 

sống đặc trưng cho các giá trị hình thái khác 

nhau ở loài cá này tương tự với sự biến đổi các 

thông số hình thái ở loài Glossogobius 

sparsipapillus [19], Glossogobius giuris [20], 

Glossogobius aureus [21], Butis koilomatodon 

[22], Parapocryptes serperaster [15] và 

Periophthalmodon septemradiatus [23]. Qua đó 

cho thấy, tuy ở mỗi loài cá các giá trị hình thái 

riêng lẻ có thể thay đổi theo từng môi trường 

sống của cá. Nhưng khi xét trên các tỉ lệ hình thái 

thì giữa các điểm nghiên cứu của các loài thì sự 

thay đổi này không lớn. Điều này chứng tỏ các tỉ 

lệ hình thái có sự đặc trưng cho từng loài, trong 

đó có Periophthalmus chrysospilos. Giá trị trung 

bình của các tỉ lệ này đều nhỏ hơn so với tỉ lệ của 

loài Periophthalmodon septemradiatus [23] và 

Parapocryptes serperaster [15]. 

Tương tự như TL và W, các thông số hình 

thái của cá thòi Periophthalmus chrysospilos 

không chịu sự tác động cùng lúc của mùa  giới 

tính, mùa  địa điểm, ngoại trừ DE và BD có 

biến đổi bởi sự ảnh hưởng của mùa  địa điểm. 

Các thông số hình thái của loài này còn chịu sự 

tác động của giới tính  địa điểm. Bên cạnh các 

thông số hình thái, các tỉ lệ đặc trưng của cá 

thòi lòi Periophthalmus chrysospilos không 

chịu sự tác động của mùa  giới tính, giới tính  

địa điểm và mùa  địa điểm. Ngoại trừ tỉ lệ 

BD/TL, ED/HL và DE/HL thay đổi theo mùa  

địa điểm (Bảng 5). 
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Bảng 4. Sự biến động các thông số hình thái của cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos theo địa điểm 

Thông số 

hình thái 
Điểm Số lượng 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 
F P 

ED 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,338 0,003 

17,47 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,369 0,004 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,362 0,004 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,381 0,004 

DE 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,192 0,005 

13,93 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,186 0,003 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,161 0,003 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,191 0,003 

BD 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,796 0,013 

33,32 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,974 0,016 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,900 0,015 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 1,018 0,018 

HL 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 1,475 0,021 

35,46 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 1,714 0,021 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 1,685 0,019 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 1,766 0,019 

HL/TL 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,236 0,003 

4,21 0,01 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,222 0,003 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,223 0,004 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,217 0,002 

BD/TL 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,136 0,004 

31,69 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,113 0,002 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,096 0,001 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,109 0,002 

ED/HL 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,115 0,001 

13,59 0,00 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,125 0,001 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,115 0,001 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,125 0,001 

DE/HL 

Duyên Hải, Trà Vinh 239 0,271 0,002 

3,88 0,01 
Trần Đề, Sóc Trăng 260 0,279 0,002 

Đông Hải, Bạc Liêu 303 0,274 0,002 

Đầm Dơi, Cà Mau 229 0,272 0,001 

Bảng 5. Sự biến động các thông số hình thái của cá thòi lòi Periophthalmus chrysospilos ở hai nhân tố 

Tương tác ED DE BD HL HL/TL BD/TL ED/HL DE/HL 

Giới tính  mùa 
F 0,00 0,34 3,77 0,03 0,60 0,77 2,98 0,18 

P 1,00 0,56 0,05 0,86 0,44 0,38 0,09 0,67 

Giới tính  địa điểm 
F 13,29 2,26 6,01 13,63 0,11 0,13 2,21 1,41 

P 0,00 0,08 0,00 0,00 0,95 0,95 0,09 0,24 

Mùa  địa điểm 
F 2,12 14,09 2,67 1,15 0,47 16,28 5,72 2,84 

P 0,10 0,00 0,05 0,33 0,70 0,00 0,00 0,04 

 
H 
 

 



L. T. Hieu et al. / VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 38, No. 1 (2022) 10-19 

 

18 

 

 

4. Kết luận 

Periophthalmus chrysospilos có chiều dài 

và khối lượng thay đổi theo giới tính, mùa và 

địa điểm, và sự tác động đồng thời của giới tính 

 địa điểm, mùa  địa điểm.  Các thông số hình 

thái và tỉ lệ đặc trưng của chúng thay đổi theo 

giới tính, mùa, địa điểm và sự tác động đồng 

thời của mùa  địa điểm. Kết quả nghiên cứu bổ 

sung thêm thông tin về các tỉ lệ hình thái cho 

định loại cũng như là sự hiểu biết thích nghi 

sinh thái của loài này. 
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